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BẢNG THÔNG TIN ỨNG VIÊN

	Chức danh dự tuyển: 
	Nơi làm việc: 

	Mức lương chính thức đề nghị (gross): 
	Ngày có thể tiếp nhận công việc: 


THÔNG TIN CÁ NHÂN:


	 Họ và tên:   
 Giới tính:
	Chiều cao: 

Cân nặng:      
	Ngày sinh:   
Nơi sinh:   

	 Số CMND:                              Ngày cấp: 
  Nơi cấp: 
	Tình trạng hôn nhân:  

	 Dân tộc: 



Tôn Giáo: 
	Email:      

	 Hộ khẩu thường trú: 
	ĐT bàn:           

	 Địa chỉ liên lạc:  
	ĐTDĐ:   

	Tính cách
	Điểm mạnh
	Điểm hạn chế

	
	
	


QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & CÁC KHÓA ĐÀO TẠO (sau PTTH):

	Thời gian

bắt đầu
	Thời gian

kết thúc
	Trường/Đơn vị đào tạo
	Chuyên ngành
	Hệ

đào tạo

(ĐH, CĐ,..)
	Loại hình

 đào tạo

(Chính quy, tại chức)
	Xếp

loại

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


KỸ NĂNG:

	Trình độ ngoại ngữ:
	Anh văn:
	Ngoại ngữ khác: .....................

	
	Nghe: 
	Nói: 
	Đọc: 
	Viết: 
	Nghe: 
	Nói: 
	Đọc: 
	Viết:

	Trình độ vi tính: 
	Hoạt động phong trào yêu thích: 


QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

	STT
	Họ tên
	Quan hệ
	Năm sinh
	Nghề  nghiệp
	Nơi ở (Tỉnh, TP)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: (Bắt đầu từ công việc gần đây nhất)

	Tên công ty
	Chức danh công việc 
	Thời gian công tác
	Cấp trên trực tiếp

(Họ tên, chức danh, SĐT)

	1. 
	
	Tháng........./..............

Đến tháng....../...........
	

	Nhiệm vụ, trách nhiệm: 

	Mức lương: 


	
	( Hiện còn làm    
( Đã nghỉ 
Lý do nghỉ việc: 

	2. 
	
	Tháng........./..............

Đến tháng....../...........
	

	Nhiệm vụ, trách nhiệm:


	Mức lương:  


	
	Lý do nghỉ việc: 


	3.
	
	Tháng........./..............

Đến tháng....../...........
	

	Nhiệm vụ, trách nhiệm:


	Mức lương: 

	
	Lý do nghỉ việc: 


	4.
	
	Tháng........./..............

Đến tháng....../...........
	

	Nhiệm vụ, trách nhiệm:


	Mức lương:  


	
	Lý do nghỉ việc: 



MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI:
	


THAM CHIẾU: thông tin của 03 người (cấp trên, đồng nghiệp)
	Họ tên
	Chức vụ
	Nơi làm việc
	Số ĐT
	Email
	Mối quan hệ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









Ảnh 3x4


(mới nhất)





Ngày .........../.........../.....................


ỨNG VIÊN


(Ký và ghi rõ họ tên)





MS: 01/BM-HR


BH: Lần 01 (08/8/2007)








